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TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT66, MT85, MT94) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT62, MT84) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG Kết hợp với bài hát: “Sắp đến tết rồi” 

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Đi, chạy thay đổi 

tốc độ hướng dích 

dắc theo hiệu lệnh.  

(MT14) 

- Quả bầu tiên  

(MT160, MT173, 

MT240) 

- LÀM SALAD 

RAU CỦ (STEAM) 

(MT68, MT84, 

MT85, MT144) 

- Nha khoa bài 4: 

Em không sợ hãi 

khi đi chữa răng 

(MT84, MT85, 

MT160, MT173) 

- Bé nặn rau, củ, 

quả  

(MT249, MT251, 

MT252, MT256) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vè các loại rau 

- Chăm sóc vườn 

cây 

(MT96, MT166, 

MT232) 

- Bài thơ “Họ rau” 

- TCDG: Lộn cầu 

vồng 

(MT166, MT175, 

MT232) 

- Chuyện “Bé Hành 

đi khám bệnh” 

- Tc: “Tay trắng tay 

đen” 

- Chơi tự do 

(MT96, MT160, 

MT201, MT232) 

- - Thơ: Bác bầu 

bác bí 

*TCDG: Mèo đuổi 

chuột 

(MT85, MT95, 

MT160, MT166, 

MT232) 

- - Kể chuyện “Quả 

táo của Bác Hồ cho 

em bé” 

- TCDG: Ô ăn quan 

(MT85, MT96, 

MT160, MT173, 

MT232) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch* Trò chơi: Xây 

công viên cây xanh 

- >Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày* Trò chơi: Cửa hàng bán cây 

xanh* Trò chơi: Bác sĩ khám bệnh 

- > Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- >Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh về cây xanh* Trò chơi: Xem tranh truyện* Trò chơi: Viết theo 

nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- > Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT49, MT113, MT114, MT115, MT160, MT166, MT182, MT189, MT202, MT205, MT247, 

MT249, MT193) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT62, MT84) 

Ngủ - Ngủ trưa 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT62, MT84) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- - Đố vui về các 

loại rau 

(MT230, MT166) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDKNS: GD an 

toàn cho trẻ 

(MT66, MT68, 

MT73) 

- Giáo án truyện: 

Niềm vui từ bát 

canh cải 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT92, MT95, 

MT96, MT138, 

MT240, MT253) 

- * Thơ “Vườn cải” 

(MT114, MT160, 

MT166, MT219, 

MT230) 

- Làm quen tiếng 

anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT246, MT247, 

MT248) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT219, MT232) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 20: Những quả đáng yêu. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT93, MT94) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT62, MT84) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGKết hợp với bài hát: “Sắp đến tết rồi”  

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Trò chuyện về 

một số loại quả 

(MT85, MT93, 

MT94, MT96) 

- Chạy chậm 

100-120m. 

(MT16) 

- Bài thơ “Ăn 

quả” 

(MT93, MT96, 

MT160, MT175) 

- YÊU 

THƯƠNG, GIÚP 

ĐỠ ĐẾN MỌI 

NGƯỜI XUNG 

QUANH (SEL) 

(MT201) 

- Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT250, MT251, 

MT256, MT259) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Dạy một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống. 

- TC: Chuyền 

quả 

(MT188, MT201, 

MT202) 

 - Bài thơ “Quả” 

- TCVĐ: Lăn dưa 

hấu 

(MT166, 

MT232) 

- Tìm hiểu về các 

loại quả 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT93, MT94, 

MT96) 

- Hát “Hái ổi” 

- TC: Chuyền 

chanh bằng 

muỗng 

(MT114, MT240, 

MT246) 

- Kể chuyện 

“Quả táo của Bác 

Hồ cho em bé” 

- TCDG: Ô ăn 

quan 

(MT160) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- >Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ 

dưỡng từ quả.* Trò chơi: Cửa hàng bán các loại quả 

- >Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi:  Nối số lượng quả theo 

chữ số tương ứng* Trò chơi : Xem album và ghép tranh 

- > Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò chơi: 

Biểu diễn văn nghệ về quả 

- > Góc xây dựng*Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả* Trò chơi: Xây hội chợ bán trái cây 

- > Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT49, MT113, MT114, MT115, MT182, MT202, MT205, MT247, MT250, MT253) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT62, MT84) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT202, MT205) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- *Vè trái cây 

(MT166, MT219, 

MT230) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Biết 

nhận lỗi khi mình 

có lỗi 

(MT201, MT202, 

MT247) 

- Quyền được 

giúp đỡ và hỗ trợ 

- * Hát “Vườn 

cây của ba” 

(MT240, MT247, 

MT253) 

- Thơ “Ăn quả” ( 

Hồng Thu sưu 

tầm) 

- *Chơi Kismart: 

Ngôi nhà không 

gian 

(MT166, MT175, 

MT240, MT247) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT240, MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT232, MT253) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 21: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT92, MT95) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT62, MT84) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGKết hợp với bài hát: “Sắp đến tết rồi” 

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Sự lớn lên của 

cây từ hạt 

(MT85, MT92, 

MT232) 

- Bật qua vật cản 

15 – 20cm 

(MT32) 

- KỂ CHUYỆN 

CÂY TRE 

TRĂM ĐỐT 

(MT160, 

MT240) 

- Hát "em yêu 

cây xanh" 

(MT114, MT240, 

MT246, MT247) 

- Dạy trẻ biết bảo 

vệ, chăm sóc cây 

cối 

(MT85, MT92, 

MT96) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Đo độ dài một 

đối tượng 

* TC: Lộn cầu 

vồng 

(MT130) 

- * Vè tưới cây 

* Chăm sóc vườn 

cây 

(MT166) 

  - Trò chuyện về 

cây xanh và môi 

trường sống   

 - TC: Chuyền 

bóng 

(MT95, MT96, 

MT232) 

- * Bài thơ “Cây 

dừa” 

* TC: Úp lá 

khoai 

(MT166, 

MT175) 

- Hát: Vườn cây 

của ba 

Trò chơi: Gieo 

hạt 

(MT240, MT246, 

MT247) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày.* Trò chơi: Cửa 

hàng bán cây xanh* Trò chơi: Bác sĩ khám bệnh 

- Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh về cây xanh* Trò chơi: Xem tranh truyện.* Trò 

chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo 

chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây công viên cây xanh* Trò chơi xây trường học có nhiều 

cây xanh 

- Góc thiên nhiên* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT113, MT114, MT115, MT130, MT157, MT182, MT202, MT205, MT120, MT123) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT62, MT84) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT202) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT188, 

MT193) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- * Hát “Vườn 

cây nhà bé” 

(MT246, MT247, 

MT248) 

- * Truyện “Hai 

anh em” 

- * GDBVMT: 

Cùng bé tìm hiểu 

môi trường. 

(MT240, MT230, 

MT232) 

- Vẽ tô màu cây 

xanh 

(MT115, MT241, 

MT249) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT240, MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT230, MT232) 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 22: Mùa xuân 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT211, MT227) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT55) 

Thể dục 

sáng 
- Thể dục sáng (MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Mùa xuân đến 

rồi! (SEL) 

(MT201, MT213, 

MT238) 

- ĐI TRÊN DÂY 

(DÂY ĐẶT 

TRÊN SÀN), ĐI 

TRÊN VÁN KÊ 

DỐC 

(MT12, MT40) 

- Vẽ hoa mùa 

xuân 

(MT250, MT252, 

MT251, MT256) 

- Sự tích quả dưa 

hấu                      

                            

    

(MT159, MT240, 

MT163) 

- Số 9 đáng yêu 

(MT163, 

MT121) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Trò chuyện về 

mùa xuân 

* TC: Rồng rắn 

lên mây 

* Chơi chăm sóc 

cây xanh. 

(MT181, 

MT163) 

- * Hát: Mùa 

xuân đến rồi 

* TC: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

(MT246, 

MT245) 

- * Thơ: Mùa 

xuân về đâu? 

* TC: Lộn cầu 

vồng 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT240, 

MT166) 

-                           

     * Truyện “Sự 

tích quả dưa 

hấu”                      

             * TC: Ô 

ăn quan                

          * Chơi tự 

do. 

(MT159, 

MT240) 

- * Hát: Sắp đến 

Tết rồi. 

* Trò chơi cáo và 

thỏ. 

(MT240, MT246, 

MT245) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán: chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia 

đình đi chợ hoa* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa 

nhiều chất dinh dưỡng” 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP:*TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học“Trò chơi: Xem tranh ảnh 

về mùa xuân”TC : Đọc truyện tranh.  

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về mùa xuân.*Trò chơi: “Vẽ, 

nặn.... mùa xuân”* TC: Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:*Trò chơi xây vườn hoa xuân*Trò chơi xây công viên mùa 

xuân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH (MT45, MT113, MT159, MT242, MT246, MT250, MT189, 

MT245) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT72, MT55) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT158) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT72, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT163, MT189, 

MT158) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

- TKNL: Sử dụng 

tiết kiệm năng 

lượng nướcBài 

vè: Chúc tết 

(MT240, 

MT166) 

- GDLG: Phụ 

giúp ba mẹ 

những công việc 

vừa sức( Dọn dẹp 

nhà cửa, trang trí 

đón tết,...) 

(MT158, 

MT238) 

- Hát vận động 

bài "bé đón tết 

sang" 

(MT240, MT246, 

MT247) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT247, MT245) 



 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 23: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư 

Thứ 

năm 
Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT112, MT211) 

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 

 

 

 

 

 

 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT55, MT72) 

Thể dục 

sáng 

- Thể Dục Sáng Kết hợp bài hát “Nắng sớm” 

(MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- THIẾT KẾ HOA MÙA 

XUÂN (STEAM) 

(MT144, MT189) 

- BÒ BẰNG BÀN TAY VÀ BÀN 

CHÂN 4M - 5M 

(MT17, MT38) 

Chơi ngoài 

trời 

-                                            

                                            

      - Thơ: Hoa cúc vàng      

        - TC: Lộn cầu vồng      

               - Chăm sóc cây 

xanh               - Chơi tự do 

(MT166, MT240) 

- * Các loại hoa ngày tết * TC: Gói 

bánh tét * Chơi tự do                          

                     

(MT238, MT239, MT241) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán cát loại nước, 

mứt, bánh vào ngày tết.* Trò chơi: “Chế biến các món ăn, ngày 

tết: thịt kho tàu,….”* Trò chơi đi chợ tết, đi chúc tết. 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP:* TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày 

tết*Trò chơi: Tô màu phong cảnh tết mùa xuân, tìm chữ cái trong 

từ có trong tranh.* Trò chơi: Đọc truyện tranh  

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*Trò chơi: trang trí cành hoa đào, 

hoa mai*Trò chơi: Làm thiệp chúc tết cô giáo, bạn,…*Trò chơi: 

Biểu diễn văn nghệ các bài hát về tết - mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* Trò chơi xây chợ hoa ngày tết* Trò 

chơi  xây khu vui chơi cho trẻ em ngày tết 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: chơi với 

cát - nước, vật chìm – vật nổi. 

(MT45, MT113, MT121, MT159, MT204, MT224, MT241, 

MT242) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT54, MT55) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT158, MT163) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

- Hát “Bé chúc tết”GDLG: 

Có thói quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng hô lễ 

phép với người lớn. 

(MT227, MT245, MT246, 

MT247) 

- Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh 

- SK: phòng 1 số bệnh: tay chân, 

miệng, sốt xuất huyết, tai nạn cho trẻ 

(MT56, MT238) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT227, MT245) 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT94) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT52) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGKết hợp bài hát “Nắng sớm” 

(MT2, MT6, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- Nha khoa bài: 

Lựa chọn thức ăn 

tốt cho răng 

(MT143) 

- TUNG ĐẬP 

BẮT BÓNG TẠI 

CHỖ 

(MT23, MT42) 

- NHỮNG LOẠI 

HOA QUANH 

TA 

(MT85, MT94, 

MT232, MT239) 

- Bé tạo hình hoa 

(MT250, 

MT259) 

- Bé học chữ h, k 

(MT239, 

MT259) 

Chơi ngoài 

trời 

 - TC: Vẽ hoa 

bằng phấn 

- TC: Lá tìm hoa, 

hoa tìm lá- Chơi 

với ĐCNT 

(MT239, 

MT259) 

- Hát: Màu hoa 

TC: Mèo đuổi 

chột   Chơi tự do 

(MT246) 

- KC: Sự tích 

màu hoa hồng 

TC: Chồng nụ 

chồng hoa- Chơi 

tự do 

(MT94, MT232) 

  - Thơ: Hoa kết 

trái 

- TC: úp lá khoai 

- Chăm sóc cây 

xanh  

(MT232) 

- Hát: Hoa bé 

ngoan 

TC: Chặt cây 

dừa   Chơi tự do 

(MT246) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* Trò 

chơi: Cửa hàng bán hoa 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ về hoa 

- Góc xây dựng:*Trò chơi: Xây vườn hoa 

- Góc khoa học/ thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh  *KPKH: Chơi với cát – 

nước, pha màu 

(MT85, MT143, MT232, MT246, MT250, MT259) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT63) 

Ngủ - NGỦ TRƯA 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT52, MT63) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Thơ: “Hoa sen” 

(MT232) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

- Hát “Ra vườn 

hoa em chơi” 

(MT246) 

- GDKNS: Làm 

gì khi đi lạc 

- Truyện Hoa 

dâm bụt 

(MT85, MT94) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Quyền bình 

đẳng trong hoạt 

động vui chơi và 

học tập 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT246, 

MT259) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT232, MT239) 

 

 

 

 



KHỐI 5-6 TUỔI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP: 5 - 6 TUỔI 2                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT93, MT94) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT62, MT84) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC BUỔI SÁNG (MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Đi, chạy thay 

đổi tốc độ hướng 

dích dắc theo 

hiệu 

lệnh. (MT14) 

- DẠY TRẺ BỎ 

RÁC ĐÚNG NƠI 

QUY ĐỊNH 

(MT173, MT188) 

- Bé nặn quả gì? 

(MT115, 

MT249, 

MT252, 

MT256) 

- Quả bầu tiên 

(MT160, MT182, 

MT96) 

- LÀM SALAD 

RAU CỦ 

(STEAM) 

(MT144) 

Chơi ngoài 

trời 

- Bài thơ “Hoa 

kết trái” 

- TC: Úp lá khoai 

(MT175, MT166) 

- Vè các loại rau 

- Chăm sóc vườn 

cây 

(MT166) 

- Bài thơ “Họ 

rau” 

- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

(MT166) 

- Chuyện “Bé 

Hành đi khám 

bệnh” 

- Tc “Tay trắng 

tay đen”- Chơi tự 

do(MT160) 

- Thơ: Bác bầu bác 

bí  

- Tc: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp (MT166) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập: * Trò chơi: Ghép tranh các loại rau, củ, quả. * Trò chơi: Xem tranh truyện. 

* Trò chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai: * Trò chơi: Chế biến các món ăn từ các loại rau, củ, quả. * Trò chơi: Cửa 

hàng bán rau, củ, quả* Trò chơi:  Bác sĩ khám bệnh 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu các loại rau, củ, quả* Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ theo chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch 

- Góc đóng kịch Câu chuyện "Quả bầu tiên" (MT113, MT114, MT115, MT160, MT49, 

MT193, MT202, MT259) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT62, MT84) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT202) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDKNS: GD an 

toàn cho trẻ 

- Đố vui về các 

loại rau  

- Tc Cô bảo 

(MT68, MT66, 

MT85, MT73) 

- * Thơ “Vườn 

cải” 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT166) 

- * Truyện “Sự 

tích cây thì là” 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT160, 

MT173) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Quyền được 

sống vui vẻ và 

hạnh phúc 

(MT219, MT241) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT114, MT240, 

MT246) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT230, MT232) 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Những quả đáng yêu.  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT93, MT94) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT62, MT84) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC BUỔI SÁNG (MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Chạy chậm 

100-120m. 

(MT16) 

- Trò chuyện về 

một số loại quả 

(MT85, MT93, 

MT94) 

- YÊU 

THƯƠNG, 

GIÚP ĐỠ ĐẾN 

MỌI NGƯỜI 

XUNG QUANH 

(SEL) 

(MT201) 

- Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT115, MT252, 

MT251, MT256) 

- Bài thơ “Ăn 

quả” 

(MT175, MT96, 

MT166) 

Chơi ngoài trời 

- Bài thơ 

“Quả” 

- TCVĐ: Lăn 

dưa hấu 

(MT175) 

- Dạy một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống. 

- TC: Chuyền 

quả 

(MT157, 

MT188) 

- Hát “Hái ổi” 

- TC: Chuyền 

chanh bằng 

muỗng 

(MT114, 

MT246) 

-  Kể chuyện 

“Quả táo của Bác 

Hồ cho em bé” 

- TCDG: Ô ăn 

quan 

(MT160) 

- Tìm hiều về các 

loại quả 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT93, MT94) 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

- Góc học tập: *TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học *Trò chơi:  Nối số lượng quả 

theo chữ số tương ứng * Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai: *Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ 

dưỡng từ quả. * Trò chơi: Cửa hàng bán các loại quả 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò 

chơi: Biểu diễn văn nghệ về quả 

- Góc xây dựng *Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả * Trò chơi: Xây hội chợ bán trái cây 

- Góc thiên nhiên: * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh *KPKH: Chơi với cát – nước, pha 

màu 

(MT113, MT114, MT115, MT120, MT123, MT250, MT96) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT62, MT84) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT202) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT62) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Hát “Quả 

gì?” 

- Tc Lộn cầu 

vồng 

- Thực hiện 

vở năng khiếu 

(MT246, 

MT138) 

- *Vè trái cây 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT166) 

- GDLG: Biết 

nhận lỗi khi 

mình có lỗi 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT230, 

MT202) 

- * Hát “Vườn 

cây của ba” 

- Quyền được 

chăm sóc sức 

khỏe 

(MT114, MT219, 

MT247) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, MT247, 

MT253) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT232) 

 



 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT92, MT95) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT62, MT84) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC BUỔI SÁNG (MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- Bật qua vật cản 

15 – 20cm 

(MT32) 

- Sự lớn lên của 

cây từ hạt 

(MT232, 

MT85, MT92) 

- Dạy trẻ biết bảo 

vệ, chăm sóc cây 

(MT232, MT96, 

MT205) 

- KỂ CHUYỆN 

CÂY TRE 

TRĂM ĐỐT 

(MT160, 

MT95) 

- Em yêu cây 

xanh 

(MT114, MT246, 

MT247) 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về 

cây xanh và môi 

trường sống 

- TC: Chuyền bóng 

(MT95, MT96) 

- Bài thơ “Cây 

dừa” 

- TC: Úp lá 

khoai 

(MT166) 

- Đo độ dài một 

đối tượng  

- TC: Lộn cầu 

vồng 

(MT130) 

- Vè tưới cây 

- Chăm sóc 

vườn cây 

(MT166) 

- Hát: Vườn cây 

của ba 

- Trò chơi: Gieo 

hạt 

(MT240, MT246) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- Góc thiên nhiên * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh *KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

- Góc xây dựng * Trò chơi: Xây công viên cây xanh * Trò chơi xây trường học có nhiều 

cây xanh 

-  Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh * Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ 

theo chủ đề 

- Góc phân vai: * Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày. * Trò chơi: Cửa 

hàng bán cây xanh * Trò chơi: Bác sĩ khám bệnh 

- Góc học tập: * Trò chơi: Ghép tranh về cây xanh * Trò chơi: Xem tranh truyện. * Trò 

chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

(MT113, MT114, MT115, MT160, MT96, MT189) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT62, MT84) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT202) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Vẽ tô màu cây 

xanh 

- * GDBVMT: 

Cùng bé tìm hiểu 

môi trường. 

(MT115, MT230, 

MT232) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT189) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Truyện “Hai 

anh em” 

(MT160, 

MT205) 

- * Hát “Vườn 

cây nhà bé” 

(MT246, 

MT247) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT246, MT247, 

MT248) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT232) 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 22: Mùa xuân  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT211, MT213) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT55) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- ĐI TRÊN DÂY 

(DÂY ĐẶT 

TRÊN SÀN), ĐI 

TRÊN VÁN KÊ 

DỐC 

(MT12, MT40) 

- Sự tích quả dưa 

hấu                         

                               

(MT159, MT163) 

- Mùa xuân đến 

rồi! (SEL) 

(MT201, 

MT224) 

- Số 9 đáng yêu 

(MT121) 

- Vẽ hoa mùa 

xuân 

(MT252, MT251, 

MT256) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Sắp đến 

Tết rồi. 

- Trò chơi cáo và 

thỏ. 

(MT240, 

MT246) 

- Thơ: Mùa xuân 

về đâu? 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT166) 

- Hát: Mùa xuân 

đến rồi 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

(MT246, 

MT245) 

- Trò chuyện về 

mùa xuân 

- TC: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi chăm sóc 

cây xanh. 

(MT181, MT163) 

- Truyện “Sự tích 

quả dưa hấu”- 

TC: Ô ăn quan- 

Chơi tự do. 

(MT159, MT181) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: *TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh 

về mùa xuân” TC: Đọc truyện tranh.  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai bán: chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia đình 

đi chợ hoa* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều 

chất dinh dưỡng” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC: Biểu diễn văn nghệ về mùa xuân.Trò chơi: “Vẽ, nặn ... 

mùa xuân” * TC: Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây vườn hoa xuânTrò chơi xây công viên mùa xuân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH (MT45, MT113, MT159, MT242, MT246, MT250, MT189) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT54, MT55) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT158) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT56, MT72) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT241) 

- GDLG: Phụ giúp 

ba mẹ những công 

việc vừa sức(Dọn 

dẹp nhà cửa, trang 

trí đón tết,...) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT204, MT158) 

- TKNL: Sử 

dụng tiết kiệm 

năng lượng nước 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Hát vận động bài 

"bánh chưng 

xanh" 

(MT246) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT227) 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 23: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT112, 

MT211) 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

BÍNH NGỌ 2026 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT55) 

Thể dục 

sáng 
- Thể Dục Sáng (MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học 

- BÒ BẰNG BÀN TAY 

VÀ BÀN CHÂN 4M - 

5M 

(MT17, MT38) 

- THIẾT KẾ HOA MÙA 

XUÂN (STEAM) 

(MT144) 

Chơi ngoài 

trời 

- Mâm ngũ quả ngày tết 

- TC: Ô ăn quan 

- Chơi tự do 

(MT211) 

- Sự tích mùa xuân  

- TC: Trồng nụ trồng hoa 

- Chơi tự do 

(MT159) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: 

*TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày tết. “Trò chơi: 

Tô màu phong cảnh tết mùa xuân, tìm chữ cái trong 

từ có trong tranh. “Trò chơi: Đọc truyện tranh  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai bán 

cát loại nước, mứt, bánh vào ngày tết. * Trò chơi: 

“Chế biến các món ăn, ngày tết: thịt kho tàu,….” 

*Trò chơi đi chợ tết, đi chúc tết. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

* Trò chơi: trang trí cành hoa đào, hoa mai. Trò chơi: 

Làm thiệp chúc tết cô giáo, bạn,…*TC: Biểu diễn 

văn nghệ các bài hát về tết - mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây chợ hoa 

ngày tếtTrò chơi  xây khu vui chơi cho trẻ em ngày 

tết 

- GÓC THIÊN NHIÊN * TC: Chăm sóc cây xanh * 

TC: chơi với cát - nước, vật chìm – vật nổi. 

(MT113, MT159, MT239, MT240, MT45) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT54, MT55) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT158) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Hoa đào hoa mai 

(MT166) 

- Hát “Bé chúc tết”GDLG: 

Có thói quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng hô lễ 

phép với người lớn. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT246) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT158, MT227) 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT85, MT94) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT52) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC BUỔI SÁNG (MT2, MT6, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- TUNG ĐẬP BẮT 

BÓNG TẠI CHỖ 

(MT23, MT42) 

- NHỮNG LOẠI 

HOA QUANH 

TA 

(MT232, MT85, 

MT94) 

- Bé học chữ h, 

k 

(MT94, 

MT259) 

- Nha khoa bài: 

Lựa chọn thức ăn 

tốt cho răng 

(MT143) 

- Bé tạo hình hoa 

(MT250) 

Chơi ngoài 

trời 

- KC: Sự tích màu 

hoa hồng 

- TC: Chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự do 

(MT232, MT94) 

-  TC: Vẽ hoa 

bằng phấn 

- TC: Lá tìm hoa, 

hoa tìm lá 

- Chơi với ĐCNT 

(MT232) 

 - Thơ: Hoa kết 

trái 

- TC: úp lá 

khoai 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT232) 

- Hát: Hoa bé 

ngoan 

-TC: Chặt cây 

dừa   Chơi tự do 

(MT246) 

- Hát: Màu hoa 

- TC: Mèo đuổi 

chuột    

- Chơi tự do 

(MT246) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc khoa học/ thiên nhiên: * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh 

- Góc xây dựng: *Trò chơi: Xây vườn hoa 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ 

về hoa 

- Góc phân vai: *Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* Trò 

chơi: Cửa hàng bán hoa 

- Góc học tập: *TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học *Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa * Trò chơi: Xem album và ghép tranh (MT232, MT246, MT250, 

MT239, MT259) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT63) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT232) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT52) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền bình đẳng 

trong hoạt động vui 

chơi và học tập 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thơ: “Hoa sen” 

(MT239) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Hát “Ra vườn 

hoa em chơi” 

(MT246) 

- Truyện Hoa 

dâm bụt 

- GDKNS: Làm 

gì khi đi lạc 

(MT85, MT94) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT232) 

 

 
 

 

 

 

 

 



KHỐI 5-6 TUỔI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP: 5 - 6 TUỔI 3                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 1: Rau củ xinh xắn 

(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026) 
  

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ  

(MT85) 

Ăn sáng ĂN SÁNG 

(MT62, MT84) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát:  “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học Đi, chạy thay 

đổi tốc độ hướng 

dích dắc theo 

hiệu lệnh 

(MT14) 

Bé nặn quả gì? 

(MT249, 

MT250, MT251, 

MT256) 

Khám phá 

các loại rau củ 

quả ( steam) 

(MT144, MT85, 

MT92) 

Quả bầu tiên 

(MT160, 

MT173, 

MT240) 

Thực hành chăm 

sóc rau  

(MT230, MT92, 

MT95, MT96, 

MT202) 

Chơi ngoài trời Bài thơ “Hoa kết 

trái”- TC: Úp lá 

khoai 

(MT160, 

MT166) 

- Bài thơ “Họ 

rau”- TCDG: 

Lộn cầu vồng 

(MT160, 

MT166) 

- Vè các loại 

rau- Chăm sóc 

vườn cây 

(MT160, MT96, 

MT166) 

- Thơ: Bác bầu 

bác bíTCDG: 

Mèo đuổi chuột 

(MT160, 

MT175, 

MT166) 

- Bài thơ “Họ 

rau”- TCDG: 

Lộn cầu vồng 

(MT160, 

MT166) 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh các loại rau, củ, quả.* Trò chơi : Xem tranh 

truyện.* Trò chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn từ các loại rau, củ, quả.* Trò chơi: 

Cửa hàng bán rau, củ, quả* Trò chơi:  Bác sĩ khám bệnh 

Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu các loại rau, củ, quả* Trò chơi: Biểu diễn 

văn nghệ theo chủ đề 

Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch 

Góc đóng kịch: Quả bầu tiên 

(MT113, MT114, MT115) 

Ăn bữa chính Ăn trưa 

(MT62, MT84) 

Ngủ Ngủ trưa 

(MT202) 

Ăn bữa phụ ĂN XẾ 

(MT62, MT84) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Thơ “Vườn 

cải” 

(MT160, 

MT166) 

* Truyện “Sự 

tích cây thì là” 

Làm quen tiếng 

anh 

(MT160) 

MỌI NGƯỜI 

ĐỀU CÓ 

QUYỀN TỰ 

DO 

(MT219) 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT202, 

MT205) 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Làm quen tiếng 

anh 

(MT246, 

MT247, 

MT248) 

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ 

(MT202) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 2: Những quả đáng yêu.  
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026) 

  

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ - TRÒCHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT85, MT93, MT94) 

Ăn sáng ĂN SÁNG (MT62) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học Bật qua vật cản 

15 – 20cm 

(MT32, MT10) 

Trò chuyện về 

một số loại quả  

(MT93, MT94) 

Ăn quả? 

(MT250, 

MT252) 

Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT241, 

MT249, MT252, 

MT251) 

Cùng học chữ b, 

d, đ 

(MT189) 

Chơi ngoài trời - Bài thơ “Quả”- 

TCVĐ: Lăn dưa 

hấu 

(MT160, 

MT166) 

- Dạy một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc 

sống.- TC: 

Chuyền quả 

(MT188) 

 - Hát “Hái ổi”- 

TC: Chuyền 

chanh bằng 

muỗng 

(MT246, 

MT253) 

- Kể chuyện 

“Quả táo của 

Bác Hồ cho em 

bé”- TCDG: Ô 

ăn quan 

(MT160) 

Tìm hiều về các 

loại quả- Chăm 

sóc cây xanh 

(MT157, MT85) 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học*Trò chơi:  Nối số lượng quả theo 

chữ số tương ứng* Trò chơi : Xem album và ghép tranh  

Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ 

dưỡng từ quả.* Trò chơi: Cửa hàng bán các loại quả 

Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò chơi: 

Biểu diễn văn nghệ về quả 

Góc xây dựng*Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả* Trò chơi: Xây hội chợ bán trái  

Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha 

màu (MT113, MT114, MT115) 

Ăn bữa chính Ăn trưa (MT62, MT84) 

Ngủ Ngủ trưa (MT205) 

Ăn bữa phụ ĂN XẾ 

(MT62, MT84) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát “Quả gì?”- 

Tc Lộn cầu vồng 

(MT114, 

MT246) 

*Vè trái cây 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT160, 

MT166) 

GDLG: Biết 

nhận lỗi khi 

mình có lỗi 

(MT259) 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT66, MT73) 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT246, 

MT247, MT248, 

MT253) 

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ 

(MT230) 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 3: Cây xanh và môi trường sống 

(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026) 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT95, MT96) 

Ăn sáng ĂN SÁNG 

(MT84) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9, MT10) 

Học Chạy 100 – 

120m 

(MT16, MT10) 

Sự lớn lên của 

cây từ hạt 

(MT92, MT95, 

MT96) 

Em yêu cây 

xanh (SEL) 

(MT201, 

MT232, MT246, 

MT247) 

Truyện: “Cây tre 

trăm đốt” 

(MT160, 

MT173, 

MT182) 

So sánh số 

lượng 3 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 10 

(MT120, 

MT123) 

Chơi ngoài trời Trò chuyện về 

cây xanh và môi 

trường sống- 

TC: Chuyền 

bóng 

(MT85, MT95) 

- Bài thơ “Cây 

dừa”- TC: Úp lá 

khoai 

(MT166) 

- Đo độ dài một 

đối tượng- TC: 

Lộn cầu vồng 

(MT130) 

- Vè tưới cây- 

Chăm sóc vườn 

cây 

(MT160, 

MT166) 

Nhận biết Hôm 

nay – Hôm qua 

– Ngày maiTrò 

chơi: Gieo hạt 

(MT138) 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh về cây* Trò chơi: Xem tranh truyện.* Trò chơi: 

Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày* Trò chơi: Cửa 

hàng bán cây xanh* Trò chơi: Bác sĩ khám bệnh 

Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ 

theo chủ đề 

Góc xây dựng* Trò chơi: Xây công viên cây xanh* Trò chơi xây trường học có nhiều 

cây xanh 

Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha 

màu (MT68, MT113, MT114, MT115, MT49) 

Ăn bữa chính Ăn trưa (MT62) 

Ngủ Ngủ trưa (MT202) 

Ăn bữa phụ ĂN XẾ (MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT193) 

* GDBVMT: 

Cùng bé tìm 

hiểu môi trường. 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT95, MT96) 

* Truyện “Hai 

anh em” 

(MT160, 

MT182) 

* Hát “Vườn cây 

nhà bé” 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT246) 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT246, 

MT247, 

MT248) 

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ 

(MT232, MT202) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 4: Mùa xuân  
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026) 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT112) 

Ăn sáng ĂN SÁNG 

(MT56, MT72) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi”  

(MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 4m 

- 5m  

                           

                           

         

(MT17, MT10) 

Sự tích quả dưa 

hấu 

(MT159, 

MT163) 

Vẽ hoa mùa 

xuân 

(MT249, 

MT250, MT252, 

MT251, 

MT256) 

GỘP CÁC 

NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG 

TRONG PHẠM 

VI 10 VÀ ĐẾM. 

(MT121) 

MÙA XUÂN 

ĐẾN RỒISEL 

(MT201, 

MT242, 

MT238) 

Chơi ngoài trời - Hát: Sắp đến 

Tết rồi.- Trò 

chơi cáo và thỏ. 

(MT246) 

 - Thơ: Mùa 

xuân về 

đâu?                 - 

TC: Lộn cầu 

vồng    

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT166) 

Truyện “Sự tích 

quả dưa hấu” - 

TC: Ô ăn quan- 

Chơi tự do. 

(MT181) 

- Hát: Mùa xuân 

đến rồi  - TC: 

Mèo đuổi 

chuột              C

hơi tự do            

      

(MT240) 

Trò chuyện về 

mùa xuân - TC: 

Rồng rắn lên 

mây- Chơi chăm 

sóc cây 

xanh.                 

(MT158) 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

GÓC CHƠI HỌC TẬP:TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh 

ảnh về mùa xuân”TC: Đọc truyện tranh 

GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán:chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia 

đình đi chợ hoa* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống 

chứa nhiều chất dinh dưỡng” 

GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây vườn hoa xuânTrò chơi xây công viên mùa 

xuân 

GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về mùa xuân.Trò chơi: “Vẽ, 

nặn ... mùa xuân”* TC: Làm album mùa xuân 

(MT113) 

Ăn bữa chính HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT54, MT56, MT55) 

Ngủ HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT158) 

Ăn bữa phụ ĂN XẾ (MT56, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT158) 

GDLG: Phụ 

giúp ba mẹ 

những công việc 

vừa sức( Dọn 

dẹp nhà cửa, 

trang trí đón 

tết,...) 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT45, MT211) 

TKNL: Sử dụng 

tiết kiệm năng 

lượng nước 

(MT204, 

MT163) 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT249) 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT247, 

MT245) 

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ 

(MT227) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 5: Bé vui đón tết 

(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026) 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT239) 

Ăn sáng ĂN SÁNG (MT54, MT55, MT56, MT72) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” .  

(MT2, MT5, MT7, MT9, MT10) 

Học Khám phá bánh 

chưng Steam 

(MT144) 

Bé học chữ h, k 

(MT189) 

 

NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Chơi ngoài trời - Mâm ngũ quả 

ngày tết- TC: Ô 

ăn quan- Chơi tự 

do 

(MT211) 

- Thơ: Hoa cúc 

vàng- TC: Lộn 

cầu vồng- Chăm 

sóc cây xanh 

(MT166, 

MT240) 

   

Chơi hoạt động 

ở các góc 

GÓC CHƠI HỌC TẬP:*TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày tết“Trò chơi: Tô màu 

phong cảnh tết mùa xuân, tìm chữ cái trong từ có trong tranh.Trò chơi: Đọc truyện 

tranh  

GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán cát loại nước, mứt, bánh vào ngày 

tết.* Trò chơi: “Chế biến các món ăn, ngày tết: thịt kho tàu,.. GÓC CHƠI NGHỆ 

THUẬT Trò chơi: trang trí cành hoa đào, hoa maiTrò chơi: Làm thiệp chúc tết cô 

giáo, bạn,…TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về tết - mùa xuân 

GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây chợ hoa ngày tếtTrò chơi  xây khu vui chơi 

cho trẻ em ngày tết 

GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: chơi với cát - nước, vật chìm – 

vật nổi. (MT113, MT213, MT224, MT241) 

Ăn bữa chính HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT54, MT55, MT56, MT72) 

Ngủ HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT224) 

Ăn bữa phụ ĂN XẾ (MT54, MT55, MT56, MT72) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Nặn các loại 

quả, bánh ngày 

tết 

(MT241, 

MT250, 

MT251) 

Hát “Bé chúc 

tết”GDLG: Có 

thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ 

phép với người 

lớn 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT246) 

   

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ (MT227) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 6: Thế giới ngàn hoa 

(Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026) 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón trẻ ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT85) 

Ăn sáng ĂN SÁNG 

(MT52, MT63) 

Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát:   “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT8, MT10) 

Học TUNG ĐẬP 

BẮT BÓNG 

TẠI CHỔ 

 

(MT23, MT42) 

NHỮNG LOÀI 

HOA QUANH 

TA 

(MT250, MT94) 

Bé tạo hình hoa 

(MT250, 

MT239, 

MT259) 

Bông hoa cúc 

trắng 

(MT239) 

NHA KHOA 

BÀI 4: EM 

KHÔNG SỢ 

HÃI KHI ĐI 

CHỮA RĂNG 

(MT143) 

Chơi ngoài trời KC: Sự tích màu 

hoa hồngTC: 

Chồng nụ chồng 

hoa- Chơi tự do 

(MT85) 

- TC: Vẽ hoa 

bằng phấn- TC: 

Lá tìm hoa, hoa 

tìm lá- Chơi với 

ĐCNT 

(MT232, 

MT239) 

       - Thơ: Hoa 

kết trái- TC: úp 

lá khoai- Chăm 

sóc cây xanh 

(MT232, 

MT239) 

Hát: Hoa bé 

ngoanTC: Chặt 

cây dừa   Chơi 

tự do 

(MT246) 

Hát: Màu 

hoaTC: Mèo 

đuổi chột   Chơi 

tự do 

(MT246) 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* 

Trò chơi: Cửa hàng bán hoa 

Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ về hoa 

Góc xây dựng:*Trò chơi: Xây vườn hoa 

Góc khoa học/ thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – 

nước, pha màu (MT232, MT250, MT259) 

Ăn bữa chính Ăn trưa (MT52, MT63) 

Ngủ Ngủ trưa (MT232) 

Ăn bữa phụ HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT52, MT63) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT250) 

TÌM HIỂU VỀ 

CÁC LOÀI 

HOA 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT85, MT94) 

Hát “Ra vườn 

hoa em chơi” 

(MT246) 

GDKNS: Làm 

gì khi đi lạc 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT10, MT42, 

MT239) 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT246) 

TRẢ TRẺ TRẢ TRẺ (MT232) 

 

     Ngày 08 tháng 01 năm 2026                                 Duyệt TTCM 

  


